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ABSTRACT 

 

Objective: Analyzing fungi (A. flavus, A. parasiticus and the other species of Aspergillus) 
on Bach bo medicinal herb (Radix Stemonae Tuberosae) samples.  

Materials and methods: Using direct plating method based on morphological (colony & 
microbiological morphology) and biochemical characteristics on standard culture media: 
Barnett and Hunter’s genus level (1972); Raper and Fennell’s species level (genus 
Aspergillus) (1965); Samson, Hoekstra, Frivaad, Filtenborg (1995); Pitt and Hocking (2009).  

Results: From 10 herbal samples collected from traditional medicine stores in Lan Ong 
street (Hanoi), 93 fungal strains belonging to 5 species of Aspergillus Fr.: Fr. were isolated, 
including A. niger, A. flavus, A. parasiticus, A. tamarii, and A. aculeatus. Among them, 2 
species A. flavus and A. parasiticus appeared respectively with higher RD and FQ indices 
of 25.8%; 60% and 11.8%; 50%, ranking 2nd and 3rd after A. niger (with RD = 37.6% and 
FQ = 60%). 

Conclusion: The results indicate presence of Aspergillus fungi in this medicinal herb 
source, especially 2 aflatoxin-producing species, posing a potential risk of carcinogenic 
toxins in Radix Stemonae Tuberosae samples. Thus, attention should be paid to harvesting, 
preserving, and processing this source material. The herbal material should be also tested 
for aflatoxin levels before use to ensure safety for consumers. 
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TÓM TẮT 

 
Mục tiêu: Phân tích nấm (A. flavus, A. parasiticus và các loài khác của chi Aspergillus) nhiễm trên 
dược liệu Bách bộ (Radix Stemonae Tuberosae). 

Vật liệu và phương pháp: Sử dụng phương pháp đặt trực tiếp dựa trên đặc điểm hình thái (đặc điểm 
khuẩn lạc, vi học) và sinh hóa trên các môi trường chuẩn: cấp chi của Barnet và Hunter (1972); cấp 
loài (chi Aspergillus) của Raper và Fennell (1965); Samson, Hoekstra, Frivaad, Filtenborg (1995); Pitt 
và Hocking (2009). 

Kết quả: Từ 10 mẫu thảo dược được thu thập từ các cửa hàng đông dược ở phố Lãn Ông thuộc địa 
bàn Hà Nội đã phân lập được 93 chủng nấm thuộc 5 loài của chi Aspergillus Fr.: Fr., bao gồm A. niger, 
A. flavus, A. parasiticus, A. tamarii và A. aculeatus, trong đó 2 loài A. flavus, A. parasiticus xuất hiện 
với các chỉ số có nhiều RD và chỉ số có mặt FQ lần lượt là 25,8%; 60% và 11,8%; 50%, chiếm vị trí thứ 
2 và 3 sau loài A. niger (với RD = 37,6% và FQ = 60%). 

Kết luận: Kết quả trên cho thấy thực trạng dược liệu bị nhiễm các loài của chi Aspergillus, đặc biệt là 
2 loài nấm sinh aflatoxin, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện độc tố gây ung thư trên nguồn nguyên liệu này. 
Bởi vậy, nguồn cơ chất này cần được lưu ý trong quá trình thu hoạch, bảo quản và chế biến. Đồng 
thời, dược liệu nên được kiểm tra hàm lượng độc tố aflatoxin trước khi đưa vào sử dụng để bảo đảm 
an toàn cho người sử dụng. 

Từ khóa: Aspergillus, A. flavus, A. parasiticus, Radix Stemonae Tuberosae, Bách bộ. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus là 2 
loài nấm chủ yếu sinh aflatoxin trên lương thực, 
thực phẩm, thảo dược và các chế phẩm từ nguồn 
nguyên liệu này [2-5], nhất là trong điều kiện khí 
hậu nóng ẩm như Việt Nam. Trong quá trình thu 
hoạch, bảo quản và phân phối, thảo dược là mục 
tiêu xâm nhiễm của nấm mốc và mycotoxin, nhất 
là các loài của chi Aspergillus Fr.: Fr. [8], [11]. 
Bách bộ (Radix Stemonae Tuberosae) là một 
dược liệu được sử dụng phổ biến trong đông y, 
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để chủ trị ho mới hoặc ho lâu ngày, ho gà, ho lao, 
viêm phế quản mạn tính; dùng ngoài trị chấy, rận, 
ghẻ lở, giun kim [1]. 

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn có rất ít các đề tài 
trong nước nghiên cứu về mức độ nhiễm nấm 
mốc nói chung và 2 loài A. flavus và A. parasiticus 
nói riêng trên thảo dược này. Để góp phần bảo 
đảm an toàn và hiệu quả sử dụng thảo dược nói 
chung, dược liệu Bách bộ nói riêng, đề tài “Nghiên 
cứu mức độ nhiễm 2 loài Aspergillus flavus Link 
và Aspergillus parasiticus Speare trên dược liệu 
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Bách bộ (Radix Stemonae Tuberosae) từ một số 
hiệu đông dược ở Hà Nội” được thực hiện, với 
mục tiêu phân lập, phân loại các chủng nấm thuộc 
2 loài Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus và 
các loài khác của chi Aspergillus Fr.: Fr. 

2. NGUYÊN LIỆU, MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu nghiên cứu 

10 mẫu dược liệu Bách bộ (Radix Stemonae 
Tuberosae) thu thập từ một số hiệu đông dược 
thuộc phố Lãn Ông, Hà Nội, vào tháng 2 năm 
2024, được chuyển về phòng thí nghiệm, bảo 
quản ở nhiệt độ phòng trước khi phân lập và phân 
loại nấm. 

2.2. Môi trường phân lập 

Môi trường PDA (Potato Dextrose Agar), do hãng 
Himedia, Ấn Độ sản xuất. 

2.3. Môi trường phân loại 

Môi trường ADM (Aspergillus Differentiation 
Medium Base) hoặc AFPA (Aspergillus Flavus 
and Parasiticus Agar), xác định 2 loài A. flavus và 
A. parasiticus (Himedia, Ấn Độ) và môi trường 
Czapek Dox Agar (Himedia, Ấn Độ). 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Phương pháp xác định hàm lượng ẩm 
dược liệu 

Hàm lượng ẩm các mẫu dược liệu được xác định 
bằng phương pháp “mất khối lượng do làm khô” 
(Phụ lục 9.6, Dược điển Việt Nam V) [1]. 

2.4.2. Phương pháp phân lập nấm mốc 

Phương pháp phân lập nấm mốc trên dược liệu 
được áp dụng trên cơ sở của phương pháp 
Samson và cộng sự (sử dụng phương pháp đặt 
trực tiếp trên môi trường PDA) [15]: các mẫu dược 
liệu (mỗi mẫu tối thiểu 40g) được khử trùng hệ vi 
nấm bề mặt bằng dung dịch natri hypoclorid 1% 
mới pha trong 1 phút. Sau đó rửa 3 lần bằng nước 
cất khử trùng. Để ráo nước, cắt thành các mẩu dài 
1-1,5 cm và đặt nhanh vào các đĩa Petri có môi 
trường PDA bằng kẹp vô trùng (thực hiện trong tủ 
cấy vô trùng). Ủ ở nhiệt độ 25°C, sau 5-7 ngày tiến 
hành phân lập các chủng nấm nhiễm trên các mẫu 
dược liệu nghiên cứu. 

2.4.3. Phương pháp phân loại nấm mốc dựa 
trên đặc điểm hình thái 

Phân loại đến cấp chi dựa theo khóa phân loại của 
Barnett và Hunter 1972 [6]. Phân loại đến cấp loài 
các chủng thuộc chi Aspergillus Fr.: Fr. dựa vào 
đặc điểm khuẩn lạc, vi học các loài của Samson 
và cộng sự 1995 [15], Pitt và Hocking 2009 [13], 
Raper và Fennell 1965 [14]. 

Phương pháp phân loại nấm mốc dựa trên đặc 
điểm sinh hóa 

Xác định 2 loài A. flavus và A. paraciticus theo 
phương pháp sinh hóa của Pitt và Hocking [13]. 
Nguyên lý của phương pháp là các chủng của 2 
loài A. flavus, A. paraciticus khi nuôi cấy trên môi 
trường ADM (hoặc AFPA), ủ ở nhiệt độ 30°C sau 
42-48 giờ sẽ xuất hiện màu vàng cam sáng ở mặt 
trái (mặt sau) khuẩn lạc. 

Mức độ nhiễm 2 loài A. flavus và A. parasiticus 
được tính theo chỉ số có mặt hay tần suất xuất 
hiện (FQ - isolation frequency) và chỉ số có nhiều 
hay mật độ nấm (RD - ralative fungal density). 
Trong đó, FQ (%) = Số mẫu nghiên cứu có mặt 
loài/tổng số mẫu nghiên cứu × 100 và RD (%) = 
Số chủng của loài/tổng số chủng nấm của chi 
Aspergillus phân lập được × 100 [9]. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Độ ẩm của các mẫu Bách bộ phân tích nấm 

Kết quả xác định hàm lượng ẩm của 10 mẫu dược 
liệu nghiên cứu được trình bày trong bảng 1. Tất 
cả 10/10 mẫu đều có hàm lượng ẩm không đạt 
yêu cầu của Dược điển Việt Nam V (đều > 14%), 
dao động trong khoảng 14,7-18,2%. 

Bảng 1. Hàm lượng ẩm của  
các mẫu Bách bộ nghiên cứu 

TT Mẫu Hàm lượng ẩm (%) 

1 60LÔ 16,0 

2 44LÔ 16,3 

3 32LÔ 14,8 

4 38LÔ 15,1 

5 39LÔ 16,5 

6 10LÔ 16,6 

7 35LÔ 14,7 

8 52LÔ 18,2 

9 53LÔ 15,9 

10 71LÔ 16,4 

(Ghi chú: LÔ: phố Lãn Ông). 

3.2. Kết quả phân lập, phân loại các chủng nấm 
từ dược liệu Bách bộ 

3.2.1. Kết quả khảo sát đặc điểm khuẩn lạc và 
vi học của các chủng nấm phân lập được 

Đặc điểm khuẩn lạc, vi học của các chủng nấm 
được khảo sát sau khi sử dụng phương pháp cấy 
đơn bào tử tại 3 điểm trên các đĩa Petri đã có môi 
trường chuẩn Czapek Dox Agar và nuôi ở 25oC 
trong 7 ngày [13]. 
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Bảng 2, bảng 3 dưới đây liệt kê tóm tắt đặc điểm khuẩn lạc, vi học của các chủng thuộc 2 loài A. flavus, 
A. parasiticus và một số loài khác của chi Aspergillus phân lập được từ các mẫu Bách bộ nghiên cứu. 

Bảng 2. Đặc điểm khuẩn lạc của các chủng thuộc 2 loài A. flavus, A. parasiticus và một số  
loài khác phân lập được từ các mẫu Bách bộ (môi trường Czapek Dox, 25oC, 7 ngày nuôi) 

TT Tên loài 
Màu sắc khuẩn lạc Đường kính  

khuẩn lạc (cm) Mặt phải Mặt trái 

1 A. flavus Xanh hơi vàng Trắng xám 4,0-5,9 

2 A. parasiticus Xanh tối Xám 2,9-5,0 

3 A. niger Đen Vàng nhạt 3,5-5,0 

4 A. fumigatus Xanh xám Không màu 4,0-5,0 

5 A. aculeatus Nâu tím Không màu 3,5-5,0 

Bảng 3. Đặc điểm vi học của chủng thuộc 2 loài A. flavus, A. parasiticus và các loài khác  
phân lập được từ các mẫu Bách bộ (môi trường Czapek Dox, 25oC, 7 ngày nuôi) 

Tên loài  

Cấu trúc sinh conidi 
(conidial head) Đường kính bọng 

(Vesicle-μm) 
Cuống thể bình 

(matula-μm) 
Thể bình 

(phialid-μm) 
Conidi 

(conidium-μm) 
Dạng Số tầng 

A. flavus R 2 23-51 6-10 × 3-5 5-10 × 4-6 3-4 

A. parasiticus R 1 23-40  7-9 × 3-4,5 3-6 

A. niger R 2 50-100 15-26 × 4-6 7-9 × 3-4,0 3,5-5 

A. tamarii R 2 26-49 7-11 9-14 × 4-7 5-7 

A. aculeatus G 1 40-100  6-9 × 3-6 3-4 × 4-5 

(Ghi chú: R (radiate): dạng phóng xạ; G (globose): dạng cầu). 

3.2.2. Mức độ nhiễm 2 loài A. flavus và A. parasiticus trên các mẫu Bách bộ nghiên cứu 

Kết quả phân lập, phân loại các chủng thuộc 2 loài A. flavus, A. parasiticus và một số loài khác của chi 
Aspergillus nhiễm trên 10 mẫu Bách bộ nghiên cứu được trình bày trong bảng 4. 

Bảng 4. Số lượng chủng và mật độ của 2 loài A. flavus, A. parasiticus  
và các loài khác của chi Aspergillus phân lập được từ 10 mẫu Bách bộ 

Loài A. flavus A. parasiticus A. niger A. tamarii A. aculeatus Tổng 

60LÔ  2 3   5 

44LÔ 3  7 3 2 15 

32LÔ 8  9 2  19 

38LÔ 2     2 

39LÔ    1 5 6 

10LÔ 5 4 9  3 21 

35LÔ  2  1 2 5 

52LÔ  1  2  3 

53LÔ 3  1   4 

71LÔ 3 2 6 1 1 13 

Tổng 24 11 35 10 13 93 

Tỷ lệ (%) 25,8 11,8 37,6 10,8 14,0 100 
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Kết quả thu được từ bảng 4 cho thấy: từ 10 mẫu 
Bách bộ nghiên cứu đã phân lập được 93 chủng 
nấm thuộc 5 loài của chi Aspergillus, trong đó 2 
loài A. flavus Link và A. parasiticus Speare (hình 
1 và 2) chiếm tỷ lệ chủng (RD) phân lập được lần 
lượt là 25,8% (24/93) và 11,8% (11/93); tỷ lệ có 
mặt (FQ) là 60% (6/10) và 50% (5/10), trong số 
đó, 2 mẫu 32LÔ và 10LÔ có mức độ nhiễm loài  
A. flavus và A. parasiticus với mật độ nấm RD lần 
lượt là 8,6% (8/93) và 9,7% (9/93).  

Như đã nói ở trên, đây là 2 loài nấm có khả năng 
sinh aflatoxin chủ yếu, trong đó loài A. flavus 
thường sinh aflatoxin B1 và B2 [11], [13], [15] 
(aflatoxin B1 đã được Tổ chức Nghiên cứu ung 
thư quốc tế - IARC công nhận là chất gây ung thư 

mạnh nhất có nguồn gốc tự nhiên) [7], [10]. Loài 
A. parasiticus thường có khả năng sinh các 
aflatoxin B1, B2, G1 và G2 [11], [13], [15]. Ngoài 
aflatoxin, loài A. flavus còn có khả năng sinh các 
độc tố khác như acid kojic, acid 3-nitropropionic, 
acid cyclopiazonic và acid aspergillic. Với loài  
A. parasiticus cũng có khả năng sinh các độc tố 
khác như acid kojic, acid aspergillic [13], [15]. 

Bên cạnh 2 loài có khả năng sinh aflatoxin, 3 loài 
khác gồm A. niger van Tieghem, A. aculeatus 
Lizuka và A. tamarii Kita cũng phân lập được từ 
các mẫu dược liệu nghiên cứu. Cả 3 loài này đều 
có khả năng sinh các độc tố khác nhau, trong đó 
đáng chú ý là A. niger, loài có khả năng sinh 
ochratoxin A, một độc tố gây hại thận [13], [15].

 

Hình 1. Loài A. flavus nhiễm trên dược liệu Bách bộ 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

(d) 

 

 

(e) 

 

 

(f) 

 

(a): Loài A. flavus nhiễm trên mẫu 32LÔ (môi trường PDA). 

(b): Mặt trước khuẩn lạc của loài (Czapek Dox, 25oC, 7 ngày nuôi). 

(c) và (d): Cấu trúc sinh conidi 2 tầng và conidi của loài. 

(e) và (f): Mặt trước và sau khuẩn lạc (ADM, 30oC, 48 giờ). 
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Hình 2. Loài A. parasiticus Speare nhiễm trên dược liệu Bách bộ 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

(d) 

 

 

(e) 

 

 

(f) 

(a): Loài A. parasiticus nhiễm trên mẫu 10LÔ (môi trường PDA). 

(b): Mặt trước khuẩn lạc của loài (Czapek Dox, 25oC, 7 ngày nuôi). 

(c) và (d): Cấu trúc sinh conidi 1 tầng và conidi của loài. 

(e) và (f): Mặt trước và sau khuẩn lạc (ADM, 30oC, 48 giờ). 

 

4. BÀN LUẬN 

4.1. Về hàm lượng ẩm của dược liệu 

Từ kết quả xác định hàm lượng ẩm của các mẫu 
Bách bộ nghiên cứu (bảng 1) cho thấy: tất cả 10 
mẫu thảo dược nghiên cứu đều có hàm lượng ẩm 
không đạt yêu cầu của Dược điển Việt Nam V (đều 
> 14%). Tuy nhiên, mối tương quan giữa hàm 
lượng ẩm (bảng 1) và mức độ nhiễm nấm của các 
mẫu (bảng 4) chưa có sự tương đồng: các mẫu có 
hàm lượng ẩm cao (mẫu 52LÔ có hàm lượng ẩm 
18,2%) lại có tổng số chủng nấm phân lập được 
thấp (3 chủng). Trong khi các mẫu có hàm lượng 
ẩm thấp hơn (các mẫu 32LÔ và 10LÔ có hàm 
lượng ẩm lần lượt là 14,8% và 16,6%) lại có mức 
độ nhiễm nấm cao hơn nhiều (19 và 21 chủng). 

Giải thích cho kết quả này, theo chúng tôi là do: 
hàm lượng ẩm dược liệu là một trong các yếu tố 

quan trọng (thành phần hóa học, hàm lượng ẩm và 
pH cơ chất, nồng độ oxy và độ ẩm của môi trường 
bao quanh cơ chất) ảnh hưởng tới mức độ nhiễm 
nấm của các mẫu dược liệu [13], [14], [15]. Tuy 
nhiên, các mẫu thảo dược lại được thu thập ngẫu 
nhiên, không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ; có thể 
được thu hái, chế biến, làm khô và bảo quản không 
giống nhau. Các mẫu thảo dược này có thể đã bị 
nhiễm nấm (ở ngoài đồng ruộng, trang trại, trong 
quá trình thu hoạch, vận chuyển, chế biến và bảo 
quản) [12] trước khi được lưu hành ở các hiệu 
đông dược. Do vậy, để kiểm soát tốt sự nhiễm vi 
sinh vật nói chung, nấm mốc nói riêng và đánh giá 
được ảnh hưởng của hàm lượng ẩm tới mức độ 
nhiễm nấm, thảo dược cần phải được giám sát 
trong cả quá trình nuôi trồng, thu hái, chế biến (đặc 
biệt là quá trình làm khô, bảo quản) và quá trình 
vận chuyển, phân phối đến người tiêu dùng. 
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4.2. Về phương pháp đặt trực tiếp (direct 
plating) 

Các mẫu thảo dược được đặt trực tiếp trên môi 
trường thạch. Trong hầu hết các trường hợp, các 
mẫu thảo dược phải được tiệt trùng bề mặt 
(thường sử dụng dung dịch NaOCl 1-5%) trước 
khi được đặt trực tiếp lên môi trường nuôi cấy để 
loại bỏ các lây nhiễm thường xảy ra do bụi và các 
nguồn khác trên bề mặt thảo dược, cho phép phát 
hiện lượng nấm mốc thực sự phát triển trong mẫu 
dược thảo [15]. Quá trình này cung cấp thước đo 
mức độ nhiễm nấm đặc trưng tự nhiên có trong 
thảo dược và cho phép đánh giá khả năng nhiễm 
các độc tố nấm tiềm tàng có thể gây hại cho sức 
khỏe người tiêu dùng của thảo dược. Với phương 
pháp phân lập nấm bằng cách đặt trực tiếp cho 
chúng ta hình ảnh trực quan về mức độ nhiễm 
nấm mốc trên thảo dược. Quá trình tiệt trùng bề 
mặt này bỏ qua khi các thảo dược sẽ được chế 
biến thành dạng bột, bởi lúc này các lây nhiễm 
nấm ở bề mặt cũng là một phần của hệ vi nấm 
trên thảo dược bột. Kết quả của việc phân lập, 
phân loại nấm bằng phương pháp đặt trực tiếp 
được đánh giá bằng phần trăm các mẫu thảo 
dược bị nhiễm nấm. Với tỷ lệ nhiễm nấm cao của 
các mẫu sẽ tương quan với rủi ro cao về sự xuất 
hiện của các độc tố nấm trên thảo dược [13]. 

4.3. Về mức độ nhiễm 2 loài A. flavus và A. 
parasiticus 

Kết quả phân lập, phân loại các chủng nấm của các 
loài thuộc chi Aspergillus từ 10 mẫu Bách bộ thu 
được cho thấy: 2 loài A. flavus và A. parasiticus 
có tỷ lệ chủng phân lập được cao (thứ 2 và thứ 4, 
với các chỉ số RD và FQ lần lượt là 25,8%; 60% 
và 11,8%; 50%), gây nguy cơ cao về khả năng 
nhiễm độc tố aflatoxin trên dược liệu này. 

Ngoài 2 loài sinh aflatoxin trên, từ các mẫu dược 
liệu nghiên cứu còn phân lập được các loài A. 
niger, A. tamarii và A. aculeatus, trong đó đáng 
chú ý là A. niger (loài có tỷ lệ chủng phân lập dược 
cao nhất trên các mẫu dược liệu nghiên cứu, với 
các chỉ số RD và FQ lần lượt là 37,6% và 60%). 
Đây là loài có khả năng sinh ochratoxin A, một độc 
tố gây tổn thương gan và thận [7-8], [13]. 

Các mẫu dược liệu Bách bộ nghiên cứu đã bị 
nhiễm chủ yếu là các loài nấm bảo quản (storage 
fungi) gồm: A. parasiticus, A. flavus, A. niger, A. 
tamarii và A. aculeatus. Theo chúng tôi, một trong 
những nguyên nhân quan trọng là do dược liệu 
này có các thành phần hóa học glucid (2,3%), lipid 
(0,83%) và protid (9%), nhạy cảm với sự lây 
nhiễm và phát triển của các loài thuộc chi 
Aspergillus, đặc biệt là các loài có khả năng sinh 

độc tố aflatoxin là A. flavus,  A. parasiticus và 
ochratoxin A như A. niger. Nhận định này cũng 
phù hợp với ý kiến của một số nghiên cứu trong 
nước [2] và ngoài nước [7-8], [11] đã công bố. Đó 
là, các cơ chất có đủ các thành phần glucid, lipid 
và protid, nhất là các dạng quả hạt, thường dễ bị 
nhiễm các loài nấm bảo quản và mycotoxin nếu 
không được làm khô và bảo quản tốt [16]. 

5. KẾT LUẬN 

Kết quả phân tích nấm trên dược liệu Bách bộ 
bằng phương pháp đặt trực tiếp trên môi trường 
PDA cho thấy: từ 10 mẫu thảo dược nghiên cứu 
đã phân lập được 93 chủng nấm thuộc 5 loài của 
chi Aspergillus Fr.: Fr., bao gồm A. niger, A. 
flavus, A. parasiticus, A. tamarii và A. aculeatus, 
trong đó 2 loài A. flavus và A. parasiticus với các 
chỉ số có nhiều RD và chỉ số có mặt FQ lần lượt 
là 25,8%; 60% và 11,8%; 50%. Đây là thực trạng 
dược liệu nhiễm 2 loài nấm sinh độc tố aflatoxin, 
tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện độc tố trên nguồn 
nguyên liệu này. Dược liệu cần được lưu ý trong 
quá trình thu hoạch, bảo quản và chế biến để bảo 
đảm an toàn cho người sử dụng. 
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